
TT MSHP Số TC
Mã Bộ 

môn
Tên Bộ môn Đơn vị

2 TC009 Bóng bàn 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
3 TC010 Bóng bàn 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
4 TC022 Bóng bàn 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
5 TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
6 TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
7 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
8 TC007 Bóng đá 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
9 TC008 Bóng đá 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất

10 TC021 Bóng đá 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
11 TC028 Bóng rổ 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
12 TC029 Bóng rổ 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
13 TC030 Bóng rổ 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
14 TC011 Cầu lông 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
15 TC012 Cầu lông 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
16 TC023 Cầu lông 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
17 TC025 Cờ vua 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
18 TC026 Cờ vua 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
19 TC027 Cờ vua 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
20 TC001 Điền kinh 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
21 TC002 Điền kinh 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
22 TC024 Điền kinh 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
23 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
24 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
25 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
26 TC031 Tennis 1 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
27 TC032 Tennis 2 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất
28 TC033 Tennis 3 (*) 1 TD1 Bộ môn Giáo dục Thể chất BM.Giáo dục thể chất


